
	QUY TRÌNH  GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

(Ban hành kèm Quyết định số:32/ QĐ-SKHĐT ngày 17 / 02 /2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam)

	Căn cứ pháp lý
	- Luật Khiếu nại ngày 11/11/2011.
- Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại.
- Thông tư số 05/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh.

	Nơi tiếp nhận hồ sơ
	Tên đơn vị: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam

Địa chỉ: 02 Trần Phú - Thành phố Tam Kỳ - Tỉnh Quảng Nam

	Thời hạn giải quyết
	- Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu: không quá 30 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp, thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý.

- Thời hạn giải quyết khiếu nại lần hai: không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài hơn nhưng không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý.

	Tiếp nhận, xử lý thông tin khiếu nại


	1. Khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết 

- Khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết và không thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 11 Luật Khiếu nại thì Thanh tra Sở đề xuất Giám đốc Sở thụ lý giải quyết theo quy định của pháp luật trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được khiếu nại.

* Khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết lần đầu của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư là khiếu nại về các quyết định hành chính của Sở KH&ĐT, hành vi hành chính của cán bộ, công chức do Sở quản lý trực tiếp.

* Khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết lần hai của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư là khiếu nại mà Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở đã giải quyết khiếu nại lần đầu nhưng người khiếu nại không đồng ý hoặc khiếu nại lần đầu đã hết hạn nhưng chưa được giải quyết.

- Khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết nhưng chưa đủ điều kiện thụ lý giải quyết thì hướng dẫn người khiếu nại bổ sung thông tin, tài liệu để thực hiện việc khiếu nại theo quy định của pháp luật.

2. Khiếu nại không thuộc thẩm quyền giải quyết
- Khiếu nại do các cơ quan, tổ chức, đơn vị, người có thẩm quyền chuyển đến nhưng không thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&ĐT thì Thanh tra Sở đề xuất Giám đốc Sở có văn bản phúc đáp.

- Khiếu nại không thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở KH&ĐT thì Thanh tra Sở hướng dẫn người khiếu nại gửi đơn đến cơ quan, tổ chức, đơn vị, người có thẩm quyền giải quyết. Việc hướng dẫn chỉ thực hiện một lần.
- Khiếu nại không thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư mà có họ tên, chữ ký của nhiều người thì Thanh tra Sở hướng dẫn cho một người khiếu nại có địa chỉ rõ ràng gửi đơn đến đúng cơ quan, tổ chức, đơn vị, người có thẩm quyền giải quyết. 

3.  Khiếu nại đối với quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật 

-  Đơn khiếu nại đối với quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật theo quy định tại Điều 44 Luật Khiếu nại thì không thụ lý, không chuyển đơn mà hướng dẫn người khiếu nại khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về tố tụng hành chính, trừ trường hợp được quy định dưới đây.
-  Đơn khiếu nại đối với quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật nhưng qua nghiên cứu, xem xét phát hiện việc giải quyết khiếu nại vi phạm pháp luật, gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, cơ quan, tổ chức được quy định tại Điều 38 Nghị định số 124/2020/NĐ-CP thì Thanh tra Sở phải báo cáo để Giám đốc Sở xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật.

4. Khiếu nại đối với quyết định hành chính có khả năng gây hậu quả khó khắc phục
Trong trường hợp có căn cứ cho rằng việc thi hành quyết định hành chính sẽ gây ra hậu quả khó khắc phục thì Thanh tra Sở phải kịp thời báo cáo Giám đốc Sở xem xét, quyết định tạm đình chỉ việc thi hành quyết định hành chính. Thời hạn tạm đình chỉ không vượt quá thời gian còn lại của thời hạn giải quyết khiếu nại.

	Trình tự giải quyết khiếu nại
	Bước 1: Thụ lý giải quyết khiếu nại

- Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được khiếu nại thuộc thẩm quyền mà không thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 11 của Luật Khiếu nại, Thanh tra sở đề xuất Giám đốc Sở thụ lý giải quyết, thông báo bằng văn bản cho người khiếu nại, cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền chuyển khiếu nại đến, trường hợp không thụ lý giải quyết thì phải nêu rõ lý do.

- Trường hợp nhiều người cùng khiếu nại về một nội dung và cử người đại diện để trình bày nội dung khiếu nại thì thụ lý khi trong đơn khiếu nại có đầy đủ chữ ký của những người khiếu nại và có văn bản cử người đại diện theo quy định. Trường hợp không thụ lý giải quyết thì phải nêu rõ lý do trong văn bản thông báo cho người khiếu nại.
Bước 2: Xác minh nội dung khiếu nại 

a) Đối với khiếu nại lần đầu: Trong thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu, Giám đốc Sở có trách nhiệm:

- Kiểm tra lại quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại của mình, của người có trách nhiệm do Sở quản lý trực tiếp, nếu khiếu nại đúng thì ra quyết định giải quyết khiếu nại ngay.

- Trường hợp chưa có cơ sở kết luận nội dung khiếu nại thì giao Thanh tra Sở xác minh nội dung khiếu nại, kiến nghị giải quyết khiếu nại. Trình tự thủ tục xác minh nội dung khiếu nại thực hiện theo Điều 29 Luật Khiếu nại (cụ thể quy định tại mục 2 chương IV Nghị định số 124/2020/NĐ-CP).

b) Đối với khiếu nại lần hai: Trong thời hạn giải quyết khiếu nại lần hai, Giám đốc Sở căn cứ tính chất, nội dung khiếu nại giao nhiệm vụ cho Thanh tra Sở xác minh nội dung khiếu nại và kiến nghị giải quyết khiếu nại. Trình tự thủ tục xác minh nội dung khiếu nại thực hiện theo Điều 38 Luật Khiếu nại (cụ thể quy định tại mục 2 Chương IV Nghị định số 124/2020/NĐ-CP).

Bước 3: Tổ chức đối thoại

a) Đối với khiếu nại lần đầu: Trong quá trình giải quyết khiếu nại lần đầu, nếu yêu cầu của người khiếu nại và kết quả xác minh nội dung khiếu nại còn khác nhau thì Thanh tra Sở đề xuất Giám đốc Sở tổ chức đối thoại với người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có quyền và nghĩa vụ liên quan, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để làm rõ nội dung khiếu nại, yêu cầu của người khiếu nại và hướng giải quyết khiếu nại; việc đối thoại phải tiến hành công khai, dân chủ theo quy định tại Điều 30 Luật Khiếu nại.
b) Đối với khiếu nại lần 2: Trong quá trình giải quyết khiếu nại lần hai, Giám đốc Sở tiến hành đối thoại với người khiếu nại, người bị khiếu nại, người có quyền và nghĩa vụ liên quan, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định tại Điều 30 Luật Khiếu nại.
Bước 4: Quyết định giải quyết khiếu nại

Trên cơ sở kết quả xác minh, đối thoại (nếu có), Giám đốc Sở ra quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu và lần hai theo Điều 31, Điều 40 Luật Khiếu nại.

Trường hợp nhiều người cùng khiếu nại về một nội dung thì Giám đốc Sở xem xét, kết luận nội dung khiếu nại và căn cứ vào kết luận đó để ra quyết định giải quyết khiếu nại cho từng người hoặc ra quyết định giải quyết khiếu nại kèm theo danh sách những người khiếu nại.
Bước 5: Gửi, công khai quyết định giải quyết khiếu nại 

a) Đối với khiếu nại lần đầu: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày ban hành quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu, Sở KH&ĐT có trách nhiệm gửi quyết định giải quyết khiếu nại cho người khiếu nại, thủ trưởng cấp trên trực tiếp của người giải quyết khiếu nại; hoặc người có thẩm quyền, nghĩa vụ liên quan; cơ quan, tổ chức, cá nhân đã chuyển khiếu nại đến.

b) Đối với khiếu nại lần 2: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày ban hành quyết định giải quyết khiếu nại lần hai, Sở KH&ĐT phải gửi quyết định giải quyết khiếu nại cho người khiếu nại, người bị khiếu nại, người giải quyết khiếu nại lần đầu; người có quyền, nghĩa vụ liên quan; cơ quan, tổ chức, cá nhân chuyển khiếu nại đến theo quy định tại Điều 41 Luật Khiếu nại, Điều 29 Nghị định số 124/2020/NĐ-CP.

	Rút khiếu nại
	Người khiếu nại có thể rút khiếu nại tại bất cứ thời điểm nào trong quá trình khiếu nại và giải quyết khiếu nại; việc rút khiếu nại phải được thực hiện bằng đơn có chữ ký hoặc điểm chỉ của người khiếu nại; đơn xin rút khiếu nại phải gửi đến Giám đốc Sở.
Giám đốc Sở khi nhận được đơn xin rút khiếu nại thì đình chỉ việc giải quyết và thông báo bằng văn bản cho người khiếu nại về việc đình chỉ giải quyết khiếu nại.

	Các khiếu nại không được thụ lý 
giải quyết
	Khiếu nại thuộc một trong các trường hợp sau đây không được thụ lý giải quyết:
1. Quyết định hành chính, hành vi hành chính trong nội bộ cơ quan nhà nước để chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, công vụ; quyết định hành chính, hành vi hành chính trong chỉ đạo điều hành của cơ quan hành chính cấp trên với cơ quan hành chính cấp dưới; quyết định hành chính có chứa đựng các quy phạm pháp luật do cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền ban hành theo trình tự, thủ tục của pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật; quyết định hành chính, hành vi hành chính thuộc phạm vi bí mật nhà nước trong các lĩnh vực quốc phòng, an ninh, ngoại giao theo danh mục do Chính phủ quy định;
2. Quyết định hành chính, hành vi hành chính bị khiếu nại không liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khiếu nại;
3. Người khiếu nại không có năng lực hành vi dân sự đầy đủ mà không có người đại diện hợp pháp;
4. Người đại diện không hợp pháp thực hiện khiếu nại;
5. Đơn khiếu nại không có chữ ký hoặc điểm chỉ của người khiếu nại;
6. Thời hiệu, thời hạn khiếu nại đã hết mà không có lý do chính đáng;
7. Khiếu nại đã có quyết định giải quyết khiếu nại lần hai;
8. Có văn bản thông báo đình chỉ việc giải quyết khiếu nại mà sau 30 ngày người khiếu nại không tiếp tục khiếu nại;
9. Việc khiếu nại đã được Tòa án thụ lý hoặc đã được giải quyết bằng bản án, quyết định của Toà án, trừ quyết định đình chỉ giải quyết vụ án hành chính của Tòa án.



